
PHÒNG THI SỐ: 1
Địa điểm: 301A2 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 70DCQT21067 TỐNG QUỐC AN 70DCQM21

2 2 70DCQT21073 NGÔ PHƯƠNG ANH 70DCQM21

3 3 70DCQT21019 LÊ GIA BÁCH 70DCQM21

4 4 70DCQT21106 NGUYỄN VĂN ĐỨC 70DCQM21

5 5 70DCQT21022 HOÀNG THANH HẰNG 70DCQM21

6 6 70DCQT21138 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 70DCQM21

7 7 70DCQT21078 NGUYỄN THU HƯƠNG 70DCQM21

8 8 70DCQT22010 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 70DCQM21

9 9 70DCQT21091 LÊ THÁI SƠN 70DCQM21

10 10 70DCQT21071 NGUYỄN TRÍ THỨC 70DCQM21

11 11 70DCQT21152 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 70DCQM21

12 12 70DCQT21133 VŨ NGỌC HUYỀN TRANG 70DCQM21

13 13 70DCQT21151 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 70DCQM21

14 14 70DCQT22012 ĐỖ MINH VŨ 70DCQM21

15 15 70DCQT21003 HOÀNG HẢI YẾN 70DCQM21

16 16 70DCQT21064 DƯƠNG MINH ANH 70DCQT21

17 17 70DCQT21037 ĐẶNG NGỌC ANH 70DCQT21

18 18 70DCQT23007 TRẦN NGỌC ANH 70DCQT21

19 19 70DCQT21038 ĐẶNG NGỌC ÁNH 70DCQT21

20 20 70DCQT21167 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 70DCQT21

21 21 70DCQT21178 TRƯƠNG TIẾN DUY 70DCQT21

22 22 70DCQT22008 DƯƠNG CÔNG ĐỨC 70DCQT21

23 23 70DCQT21050 NGUYỄN ANH ĐỨC 70DCQT21

24 24 70DCQT22007 NGÔ VI HẢI 70DCQT21

25 25 70DCQT21124 PHẠM TRUNG QUYỀN 70DCQT21

26 26 70DCQT21099 NGUYỄN THỊ THÚY 70DCQT21

27 27 70DCQT21072 PHAN THU TRANG 70DCQT21

28 28 70DCQT21160 TRỊNH MINH TRÍ 70DCQT21

29 29 70DCQT21093 TRẦN VĂN TRƯỜNG 70DCQT21

30 30 70DCQT21097 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 70DCQT21

31 31 70DCQT21104 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 70DCQT22

32 32 70DCQT21043 ĐỖ MINH ĐỨC 70DCQT22

33 33 70DCQT21150 PHẠM VIỆT ĐỨC 70DCQT22

34 34 70DCQT21147 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 70DCQT22

35 35 70DCQT23005 PHÙNG ĐỨC HÂN 70DCQT22

36 36 70DCQT22011 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 70DCQT22

Ngày thi: 02/4/2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  I - NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị nhân sự Mã HP: DC3QT65



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

37 37 70DCQT22009 NGUYỄN THỊ THÙY 70DCQT22

38 38 70DCQT21111 NGUYỄN THU THỦY 70DCQT22

39 39 70DCQT21058 LƯU THỊ QUỲNH TRANG 70DCQT22

40 40 70DCQT21028 LƯU NAM TUÂN 70DCQT22

41 41 70DCQT21079 DƯƠNG THỊ UYÊN 70DCQT22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 41 sinh viên

GV CHẤM THI 2GV CHẤM THI 1


